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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ GIANG 

Số:           /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     Hà Giang, ngày         tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới  

xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện Bắc Mê 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai, ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày ngày 04 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;  

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 11/TTr-SCT, 

ngày 04 tháng 03 năm 2024; đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Báo 

cáo số 454/BC-VP ngày 25 tháng 3 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án cắm mốc chỉ giới xác 

định phạm vi bảo vệ đập thủy điện Bắc Mê thuộc địa phận xã Yên Phong và xã Phú 

Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Tổng Công ty cổ phần thương mại xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND 

huyện Bắc Mê, UBND các xã: Yên Phong, Phú Nam tổ chức triển khai thực hiện 

cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện Bắc Mê theo đúng Phương 

án đã được phê duyệt. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, yêu cầu Tổng Công 

ty cổ phần thương mại xây dựng lập Phương án bổ sung gửi Sở Công Thương 

thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt theo quy định. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-72-2007-nd-cp-quan-ly-an-toan-dap-19556.aspx
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Công 

Thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

Hà Giang; Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê; Chủ tịch UBND các xã: Yên Phong, Phú 

Nam; Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần thương mại xây dựng và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương (Bản chính); 

- TTPVHCC tỉnh (Bản chính - để 

giao cho Chủ đầu tư); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Vnptioffice; 

- Lưu: VT, CVCT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Gia Long 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHƯƠNG ÁN 

Cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện Bắc Mê 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  

ngày         tháng        năm         của UBND tỉnh Hà Giang) 

                                              
 

PHẦN I 

THUYẾT MINH CHUNG 

 1. Căn cứ pháp lý: 

Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Luật Thủy lợi số ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 

Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về 

việc quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; 

Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn; 

Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; 

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=72/2007/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, 

suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng; 

Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên 

sông, suối và và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa; 

Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công 

thương về Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; 

Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; 

Quyết định số 2704/QĐ-BCN ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Công 

Nghiệp phê duyệt Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Gâm; 

Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh 

Hà Giang về việc phê duyệt Phương án cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ 

chứa thủy điện Bắc Mê; 

Quyết định số 2643/QĐ-BCT ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công 

Thương về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bắc Mê; 

Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh 

Hà Giang chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư: Thủy điện Bắc Mê, 

huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang; 

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 1136/GP-BTNMT ngày 16 tháng 

5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công dự án thủy điện Bắc Mê đã 

được thẩm định, phê duyệt. 

2. Khái quát về chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện: 

2.1. Khái quát về Chủ sở hữu đập, hồ chứa: 

- Tên Chủ sở hữu đập, hồ chứa: Tổng Công ty cổ phần Thương mại xây 

dựng. 

- Địa chỉ: Số 201, đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

2.2 Khái quát về đập, hồ chứa 

- Tên đập, hồ chứa: Đập, hồ chứa thủy điện Bắc Mê 

- Cấp công trình theo thiết kế được duyệt: Công trình thủy điện cấp II, theo 

QCVN 04 - 05:2012/BNNPTNT. 

- Phân loại đập, hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị 

định số 114/2018/NĐ-CP: Đập, hồ chứa nước lớn. 

- Nhiệm vụ của công trình: Phát điện lên hệ thống lưới điện quốc gia với 

công suất của nhà máy thủy điện Bắc Mê là 45 MW. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Phú Nam và xã Yên Phong huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang. 
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- Thời điểm khởi công, thời điểm đưa đập, hồ chứa vào khai thác: 

- Khởi công: Năm 2014. 

- Đưa đập, hồ chứa vào khai thác: Tháng 9/2017. 

3. Thông tin về công trình: 

3.1 Vị trí khu vực thực hiện dự án: 

- Công trình thủy điện Bắc Mê được xây dựng trên Sông Gâm; đập, nhà máy 

xây dựng tại các xã: Yên Phong và xã Phú Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, 

khu vực hồ chứa thuộc xã Yên Phong và xã Phú Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang, và xã Quảng Lâm, xã Thái Học, Thị trấn Pác Miầu, xã Nam Quang, huyện 

Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. 

- Đập thuỷ điện Bắc Mê có toạ độ địa lý: 2244’13” Vĩ độ Bắc. 10523’04’’ 

Kinh độ Ðông. Thuộc địa phận các xã Phú Nam và xã Yên Phong, huyện Bắc Mê, 

tỉnh Hà Giang. 

3.2. Các thông số chính của công trình: 

Các thông số chính Đơn vị Số lượng 

1. Thủy văn   

- Diện tích lưu vực km2 10 958 

- Lưu lượng dòng chảy trung bình nhiều năm m3/s 1669 

- Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra P =0,2% m3/s 6955 

- Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế P =1% m3/s 5697 

 2. Hồ chứa   

- Cao trình mực nước dâng bình thường  m 138,00 

- Cao trình mực nước chết  m 136,81 

- Cao trình mực nước hồ ứng với lũ thiết kế m 138,00 

- Cao trình mực nước hồ ứng với lũ kiểm tra m 140,36 

- Dung tích toàn bộ hồ chứa 106 m3 23,65 

- Dung tích hữu ích 106 m3 3,38 

- Dung tích phòng lũ (nếu có) 106 m3 Không có 

 3. Đập tràn   

- Dạng đập tràn Bê tông trọng lực 

- Hình thức xả  Có cửa van 

- Lưu lượng xả thiết kế lớn nhất m3/s 6955 

- Cao trình ngưỡng tràn xả mặt m 123,5 

- Số cửa van khoang 03 

- Kích thước cửa van (rộng x cao) mxm 12x14,5 
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Các thông số chính Đơn vị Số lượng 

- Hình thức đóng, mở cửa van Tời nâng điện độc lập 

 4. Đập dâng   

- Cấp đập II 

- Tiêu chuẩn thiết kế QCVN 04 - 05: 2012/BNNPTNT 

- Loại đập Bê tông trọng lực 

- Cao trình đỉnh đập m 142,0 

- Chiều dàitoàn tuyến  theo đỉnh đập (cả tràn) m 178,0 

- Chiều rộng đỉnh đập m 6,0 

- Chiều cao đập lớn nhất m 36,0 

- Cao trình đỉnh tường chắn sóng (nếu có) m Không có 

 5. Cống điều tiết xả sâu   

- Cao trình ngưỡng cống m 115,0 

- Khẩu diện cống B x H m 10x10 

- Chiều dài cống m 34,08 

- Số cửa cống  2 

- Kích thước cửa van  10x10 

- Thiết bị vận hành cửa van Tời nâng điện độc lập 

6. Nhà máy   

- Công suất lắp máy Nlm MW 45 

- Công suất đảm bảo MW 6,5 

- Số tổ máy  tổ 02 

- Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy Qmax m3/s 345,0 

- Sản lượng điện trung bình năm 106  KWh 180,63 

  

PHẦN II 

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 

 

1. Mục tiêu cắm mốc giới: 

Nhằm bảo vệ an toàn đập, nhà máy thủy điện Bắc Mê, khoanh định vùng 

phụ cận bảo vệ đập quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 

của Chính phủ, Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

Công Thương và chống các hành vi xâm phạm an toàn đập. 

2. Xác định vùng phụ cận bảo vệ đập: 

Phạm vi cắm mốc giới hành lang bảo vệ đập và nhà máy là vùng phụ cận 

của đập quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 21 của Nghị định 114/2018/NĐ-CP 
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ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Đối với thủy 

điện Bắc Mê, phân loại đập cấp II (Theo QCVN 04-05:2012/BNNPTNT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi) thì phạm vi cắm mốc tối thiểu là 

100m tính từ chân đập trở ra. 

3. Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng: 

- Công tác trắc địa trong xây dựng công trình, phần yêu cầu chung mã hiệu 

TCVN 9398: 2012; 

- 14-TCN 116-2000: Thành phần, nội dung công việc khảo sát địa hình trong 

các giai đoạn lập dự án và thiết kế thuỷ điện; 

- TCVN 8224:2009: Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa 

hình công trình thủy lợi; 

- TCVN 8225:2009: Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa 

hình công trình thủy lợi; 

- TCVN 8478:2010: Yêu cầu thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong 

các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi; 

- TCVN 8481:2010: Yêu cầu thành phần khối lượng khảo sát địa hình công 

trình đê điều trong thủy lợi. 

4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất quanh công trình: 

Khu vực cụm đầu mối đã được UBND tỉnh Hà Giang giao đất cho Tổng 

công ty cổ phần Thương mại xây dựng thuê để thực hiện dự án công trình thủy 

điện Bắc Mê. Hạng mục: công trình đập đầu mối, nhà máy, trạm phân phối, nhà 

vận hành, đường thi công vận hành và đường tránh Quốc lộ 34 tại Quyết định số 

513/QĐ-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2018. 

5. Xác định vị trí cắm mốc giới: 

5.1. Đặc điểm quy mô công tác cắm mốc:  

Căn cứ hồ sơ thiết kế công trình thủy điện Bắc Mê, căn cứ thực tế tại khu 

vực xây dựng đập, nhà máy, 

Căn cứ quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Giang giao đất cho Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng thuê để 

thực hiện dự án thủy điện Bắc Mê, hạng mục Công trình đập đầu mối, nhà máy, 

trạm phân phối, nhà vận hành, đường thi công vận hành và đường tránh QL34. 

 Công tác cắm mốc phải đảm bảo các yêu cầu sau:  

- Các mốc giới hành lang bảo vệ đập được cắm cách chân đập trở ra tối thiểu 

là 100 m.  

- Số lượng mốc là: 08 mốc, có ký hiệu được khắc chìm trên mặt mốc là: M1 

đến M8.  

- Mốc được đặt ở vị trí ổn định. Không bị sạt lở, không bị đá lăn phá hủy; 

- Các mốc nhìn thấy nhau, phản ánh rõ địa hình, địa vật tự nhiên. 

- Quy cách cột mốc giới hành lang bảo vệ đập, hồ chứa: 
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+ Kết cấu mốc: Là cọc bê tông cốt thép đúc sẵn M200. 

+ Kích thước mốc: (15x15x100) cm. 

+ Sơn mốc: Sơn sử dụng để sơn cọc mốc là loại sơn ngoài trời có độ bền cao 

và khả năng chịu tác động của thời tiết khí hậu tốt. Mốc cắm có chiều dài 100cm,  

phần chôn dưới đất 50cm, phần lộ thiên của mốc với chiều dài 50cm được sơn: 

40cm sơn màu trắng và 10cm mũ cọc sơn màu đỏ. 

5.2. Thu thập số liệu gốc: 

Phiếu cung cấp giá trị tọa độ nhà nước do Trung tâm thông tin dữ liệu đo 

đạc và bản đồ - Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cung cấp trong giai đoạn lập dự 

án đầu tư thông qua hợp đồng cung cấp mốc tọa độ giữa Đơn vị tư vấn và Trung 

tâm thông tin dữ liệu đo đạc và Bản đồ, tại các điểm địa chính cơ sở Nà Tha, Nà 

Nèn, có số hiệu điểm 043439 và 043440 và dùng phần mềm chuyển đổi sang hệ 

tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’00” Múi chiếu 30 tỉnh Hà Giang. 

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000: Tài liệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 trong 

hồ sơ dự án Nhà máy thủy điện Bắc Mê. 

5.3. Xây dựng lưới khống chế tọa độ: 

- Lập lưới Đường chuyền cấp 2, lưới thủy chuẩn kỹ thuật bằng công nghệ 

GPS khu vực đập và phụ cận để làm cơ sở triển khai xác định cắm mốc hành lang 

bảo vệ đập và phụ cận; 

- Lưới Đường chuyền cấp 2 có độ cao kỹ thuật: Lưới thủy chuẩn kỹ thuật 

được triển khai trên cơ sở đo nối với lưới thủy chuẩn hạng III, IV đã được thành 

lập trước đây. Mốc cao độ thủy chuẩn kỹ thuật được đặt trên cọc bê tông hoặc nền 

đá gốc và dắt vào các mốc Đường chuyền cấp 2 để thuận lợi cho quá trình cắm 

mốc xác định đồng thời tọa độ và độ cao các mốc cắm; 

- Tiêu chuẩn áp dụng đo vẽ bản đồ và tính toán bình sai thực hiện theo Tiêu 

chuẩn ngành 14 TCN 141:2005 về quy phạm đo vẽ mặt cắt, bản đồ địa hình công 

trình thủy lợi. 

Kết quả số liệu cắm mốc hành lang bảo vệ đập và phụ cận sau khi đo đạc 

như sau: 

Hệ tọa độ VN 2000 Kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o tỉnh Hà Giang: 

STT Tên mốc Tọa độ trục X Tọa độ trục Y 

1 M1 2515385.38 490084.50 

2 M2 2515301.07 490004.05 

3 M3 2515283.36 489809.18 

4 M4 2515401.51 489742.78 

5 M5 2515556.82 489769.13 

6 M6 2515613.36 489850.54 

7 M7 2515581.48 489982.24 

8 M8 2515533.26 490052.99 
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 Vị trí các mốc M1, M2, M3, M4, M5, M8 nằm trên diện tích đất đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Tổng công ty cổ phần Thương mại xây 

dựng thực hiện dự án thủy điện Bắc Mê theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 

26/3/2018. 

Vị trí các mốc cắm M6, M7 nằm trên diện tích đất cộng đồng thuộc quản lý 

của Ủy ban nhân dân xã Yên Phong, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Tại 02 vị trí 

mốc cắm M6, M7 đã được Ủy ban nhân dân xã Yên Phong đồng ý cho Tổng công 

ty cổ phần Thương mại xây dựng thực hiện việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ 

đập trên diện tích đất cộng đồng do UBND xã đang quản lý. 

(Kèm biên bản số 21/BB-TĐBM ngày 21/12/2023 giữa Tổng công ty cổ phần 

Thương mại xây dựng và Ủy ban nhân dân xã Yên Phong về việc xác định vị trí 

mốc cắm phạm vi bảo vệ đập thủy điện Bắc Mê. Bản đồ bố trí mặt bằng vị trí các 

mốc cắm) 

6. Quy cách mốc: 

6.1. Công tác đúc mốc: 

- Mốc được đúc bằng bê tông M200, cốt thép, kích thước: (15x15x100) cm. 

- Cột mốc được đúc tại bãi đúc gần khu vực đập. 

- Nhân công đúc mốc là cán bộ kỹ thuật của Công ty, đúc mốc đảm bảo về 

kích thước hình học, chất lượng bê tông cũng như thẩm mỹ của cột mốc. 

- Mốc đúc bê tông M200, cốt thép. Kích thước mặt mốc: 15 x 15; thân mốc 

dài: 100 (cm).  

- Đầu mốc sơn đỏ 10 cm; thân mốc sơn trắng   

- Số hiệu mốc được đánh số: M1 đến M8. 

- Mốc sau khi đúc phải bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo cường độ 
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Bản vẽ chi tiết kích thước mốc 

6.2. Công tác định vị mốc: 

- Vị trí mốc giới hành lang bảo vệ đập được xác định tính từ chân đập trở ra 

tối thiểu 100m. Tổng khối lượng mốc giới hành lang bảo vệ đập công trình thuỷ 

điện Bắc Mê theo phương án lập là 08 mốc thuộc địa phận xã Yên Phong và xã 

Phú Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, được định vị theo hệ toạ độ VN2000 

Kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o tỉnh Hà Giang. 

- Vị trí mốc được định vị như bảng sau: 

STT Tên mốc Tọa độ trục X Tọa độ trục Y 

1 M1 490084.50 2515385.38 

2 M2 490004.05 2515301.07 

3 M3 489809.18 2515283.36 

4 M4 489742.78 2515401.51 

5 M5 489769.13 2515556.82 

6 M6 489850.54 2515613.36 

7 M7 489982.24 2515581.48 

8 M8 490052.99 2515533.26 

- Vị trí các mốc bảo vệ đập được xác định ngoài thực địa theo hệ thống lưới 

đường chuyền cấp 2. 

Các chỉ tiêu kỹ thuật phải đảm bảo: 
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+ Sai số trung phương đo góc m ß≤ 30" 

+ Sai số khép góc cho phép fhcp≤ 45"√ n (n là số góc đo) 

+ Sai số trung phương tương đối cạnh ms/S ≤ 1/2.000 

- Phương pháp định vị vị trí mốc: Dùng máy toàn đạc điện tử, sử dụng 

chương trình set-out (bố trí điểm) để định vị vị trí các điểm mốc theo tọa độ thiết 

kế ra thực địa. Mốc được định vị có độ chính xác về vị trí tương đương việc định 

vị các điểm hố khoan. Khi định vị được chính xác vị trí, đánh dấu mốc bằng cọc 

tiêu gỗ hoặc tre sơn đỏ và ghi chú rõ tên mốc. 

6.3. Công tác đào hố móng: 

Sau khi định vị và đánh dấu bằng cọc tiêu vị trí mốc trên thực địa xong tiến 

hành đào hố móng chôn mốc. Kích thước hố móng và cột mốc theo thiết kế như 

sau: 

 

Chi tiết kích thước mốc chỉ giới và hố móng: 

6.4. Công tác lắp dựng: 

- Vận chuyển từ bãi đúc đến vị trí công trình bằng ô tô tải loại 2.0T hoặc xe 

máy. Sau đó vận chuyển bằng thủ công đến các vị trí cọc mốc đã được định vị và 

đánh dấu; 

- Công tác đào móng, lắp dựng, đổ bê tông móng, đắp đất chân móng được 

thuê nhân công địa phương dưới sự chỉ đạo của cán bộ kỹ thuật kỹ thuật để đảm 

bảo độ chính xác về vị trí và cao độ cọc mốc; 

- Dựng cột mốc và định vị phương thẳng của cọc bằng thước vivo bọt nước; 

- Đổ vữa bê tông chèn chân cọc mốc bằng vữa bê tông đá 0,5x1 mác M150 

chèn cố định cọc mốc ổn định theo phương thẳng; 
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- Che chắn, bảo dưỡng cọc mốc: cọc mốc sau khi được chôn chèn cố định, 

đội thi công che phủ chân cọc mốc bằng vải bạt. 

6.5. Công tác đo hoàn công cột mốc: 

Sau khi cột mốc được lắp dựng chắc chắn, cần tiến hành đo hoàn công các 

cột mốc. 

- Sử dụng máy toàn đạc điện tử vào chương trình đo chi tiết Suveying. Dựa 

vào các điểm đường chuyền cấp 2, ta đo đạc xác định tọa độ, cao độ cột mốc đã 

được thi công. Toạ độ và cao độ các điểm cột mốc được đo, ghi chú và lưu tự động 

vào máy đo. Số liệu được trút trực tiếp vào máy tính, biên tập làm cơ sở để báo cáo 

kết quả công tác thi công cắm mốc. 

7. Huy động nhân lực, vật tư, vật liệu thi công: 

7.1. Nhân lực: 

Lao động kỹ thuật: công tác thi công cắm mốc đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật trắc 

địa với thực hiện công tác định vị, xác định vị trí mốc giới trên thực địa. Công việc 

này do kỹ thuật chủ đầu tư thực hiện. 

Lao động thủ công: Đối với các công việc thủ công không đòi hỏi trình độ 

kỹ thuật như: đổ bê tông mốc, vận chuyển, phát quang mặt bằng, đào hố và chôn 

mốc được hợp đồng thuê lao động tại địa phương hoặc công nhân vận hành nhà 

máy. 

7.2. Vật tư, vật liệu: 

Các loại vật liệu phục vụ cho thi công bao gồm: xi măng, đá 1x2, cát vàng 

được mua tại các đại lý trên địa bàn, vận chuyển đến sân bãi thi công bằng ô tô. 

Mốc sau khi được thi công tại sân bãi được vận chuyển lên công trình bằng ô tô, xe 

máy hoặc chuyển bộ tùy thuộc vào địa hình thực tế từng vị trí chôn mốc. 

8. Công tác quản lý, bàn giao mốc: 

Công tác quản lý, bàn giao mốc giới được chủ đầu tư thực hiện, kết hợp với 

UBND huyện, UBND các xã tổ chức nghiệm thu và bàn giao mốc giới cho địa 

phương quản lý theo đúng quy định; 

- Công ty tổ chức thông tin thông báo cho người dân trong khu vực. Thông 

tin các quy định về việc cắm mốc giới bảo vệ đập và nhà máy được hướng dẫn 

tuyên truyền cho người dân thực hiện vì lợi ích chung. 

9. Tiến độ thực hiện: 

Tổng thời gian thực hiện công tác thi công và hoàn thành trong vòng 8 ngày 

kể từ khi phương án được cơ quan chức năng phê duyệt.  

Trong đó: 

- Đúc cọc mốc, sơn mốc và ghi tên mốc: Tiến hành ngay sau khi phương án 

được phê duyệt thời gian dự kiến xong trong 05 ngày; 

- Xây dựng lưới đường chuyền hạng 4, đường chuyền cấp 2: dự kiến 03 

ngày; 
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- Định vị chuyển cọc mốc ra thực địa và chôn mốc dự kiến: 01 ngày; 

- Bàn giao mốc, dự kiến: 01 ngày. 

10. Nguồn kinh phí thực hiện: 

Chủ đầu tư tự đảm bảo. 

PHẦN III 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận:  

Căn cứ nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Thông tư 09/2019/TT-BCT ngày 08 

tháng 7 năm 2019 của Bộ Công thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa 

thủy điện; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tổng công ty cổ phần 

Thương mại xây dựng tiến hành lập Phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi 

bảo vệ đập thủy điện Bắc Mê tuân thủ theo đúng quy trình quy phạm; Phương án 

cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện Bắc Mê đồng bộ với 

Phương án bảo vệ đập. 

2. Cam kết của Chủ đầu tư: 

Chủ đầu tư cam kết các thông số đưa ra trong phương án là đúng, và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm về các số liệu đưa ra. 

Đồng thời Công ty cũng cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung đã đưa ra 

trong phương án sau khi được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt. 
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